HOÀNG KIM XÁN - DANH THẦN ĐẦU TRIỀU NGUYỄN
NNC. NGUYỄN NGỌC TRAI
Cán bộ hưu trí tại Quảng Bình

Vua bảo bộ Lại: “Hoàng Kim Xán từng trải làm việc trong kinh ngoài trấn khó nhọc đã lâu, nay được tin Xán mất lòng ta cảm động rơi nước mắt, rất thương tiếc”.

Văn tế Hoàng Kim Xán bằng chữ Hán dịch nghĩa như sau: “Tài mưu để làm rường, làm cột, vấn vọng như ngọc khuê, ngọc chương, vâng lệnh giúp việc, chỉnh đốn ban lục khanh, rõ ràng tin đúng kinh giữ kinh tam điển”.

Cụ Hoàng Kim Xán làm việc suốt trong hai triều vua Gia Long và Minh Mạng, được các sách sử cũ như Đại Nam nhất thống chí, Minh Mạng chính yếu, Đại Nam liệt truyện của Quốc sử quán triều Nguyễn chép nhiều.

Sách Đại Nam nhất thống chí chép: “Hoàng Kim Xán, huyện Phong Lộc, năm Gia Long thứ 2 khảo hạch trúng cách, sở thụ huyện Lệ Thuỷ, thăng dần đến Thượng thư Hình bộ, sung Kinh lược đại sứ ở Nam Định, trở về vẫn giữ chức vụ như cũ, sau đổi sang Thượng thư Binh bộ, Tổng đốc An Định, con là Viêm, lấy công chúa”.

Sách Minh Mạng chính yếu, nhất là sách Đại Nam liệt truyện chép chi tiết về tuổi thơ, sự nghiệp, phẩm chất, đạo đức của cụ.

Cụ Hoàng Kim Xán là vị đại thần được vua giao nhiều trọng trách quan trọng trong triều đình, được cử giữ chức vụ cao trong 4 bộ thời bấy giờ: Lễ bộ, Công bộ, Hình bộ, Binh bộ và Tổng tài (Tổng tài là người đứng đầu cơ quan soạn thảo văn bản của triều đình).

1. Những chức vụ đã kinh qua

Cụ là người hiểu biết sâu rộng, uyên thâm trên nhiều lĩnh vực, đã đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng của triều đình, chúng tôi ghi chép những chức vụ từ năm 1804 đến 1832.

Năm Gia Long thứ 3 (năm 1804), quan địa phương chọn cử ứng hạch, Hoàng Kim Xán được trúng bổ làm thự Tri huyện Lệ Thuỷ. Ông làm quan thanh đạm, vẫn như lúc hàn vi, lại được dân tin yêu, sau gần 10 năm (năm 1813) được chuyển lên làm Thiêm sự Lễ bộ
.

Tháng 5 năm 1818, Thiêm sự Lễ bộ Hoàng Kim Xán được cử về làm Cai bạ ở Bình Hoà(2).  

Thời gian ở Bình Hoà, Hoàng Kim Xán được giữ chức Trấn thần. Thời gian này, việc tuyển quan không thiên về nặng nhẹ, không lấy thừa thiếu làm ưu liệt, cho nên được vua thưởng một lần kỷ lục(3).

Trong 6 năm làm Cai bạ, Hoàng Kim Xán có nhiều đóng góp cho Bình Hoà. Hoàng Kế Viêm, vị đại thần nổi tiếng sinh ra ở đây.

Tháng 5 năm 1824, làm Cai bạ Bình Hoà Hoàng Kim Xán được điều về làm Biện lý công việc ở Công bộ(4).

Về nhận công việc ở kinh đô lần này, dưới triều vua Minh Mạng, một ông vua văn võ kiện toàn, thấy xa trông rộng. Ông nổi tiếng là vị vua cải cách hành chính, rất trọng nhân tài. Vì thế, Hoàng Kim Xán, vốn người tài đức liên tục được thăng tiến(1).

Đến tháng 7 năm 1824 (tháng 7 nhuận), Hoàng Kim Xán được vua cử giữ chức vụ thự Hữu Tham tri Công bộ
. Cũng trong tháng 7, Hoàng Kim Xán còn được giao thêm việc quyền quản lý Hình bộ do quan Hình bộ phải tội miễn chức(2). 

Tháng giêng năm 1825, thự Hữu Tham tri Công bộ, được cử Hữu Tham tri Công bộ, nhưng vẫn kiêm lý công việc ở Hình bộ(3).

Tháng 5 năm 1825, Hoàng Kim Xán thôi không làm việc ở Hình bộ để làm việc ở Công bộ(4). 

Tháng 2 năm 1826, vua điều Hữu Tham tri Công bộ qua giữ chức Hữu Tham tri Hình bộ.

Tháng 3 năm 1826, nhân kỳ thi Hội, vua Minh Mạng bảo thị thần Lương Tiến Tương và Hoàng Kim Xán: “Nay thiên hạ một nhà, Nam Bắc là tôi con của Trẫm, cho nên Nam hiền thì dung Nam; Bắc hiền thì dung Bắc, không phải có thiên tư. Vả lại học trò Nam Bắc đều ở trong giáo dục, học lực tưởng cũng không kém nhau, thế mà nay 9 quyên đồ là Bắc, sao thế? Nên lấy 1 đến 2 người từ Thừa Thiên trở vào Nam để cỗ lễ sĩ phong mới phải”. Thế là quan trường lấy thêm Phan Thanh Giản cho đủ số 10 người(6). 

Tháng 4 năm 1826, trước khi xa giá đi Quảng Bình, sai hoàng tử Miên Định, Tả Thống chế Thị trung là Tôn Thất Bình, Thượng thư bộ Lễ Nguyễn Xuân Thục ở lại kinh coi giữ, cấp cho ấn triện lưu kinh; Tham tri Hình bộ Hoàng Kim Xán sung chức Hộ ấn(7). 

Tháng 5 năm 1826, Tham tri Hình bộ được giữ chức thự Thượng thư Hình bộ
.  

Tháng 2 năm 1827, các đại thần, trong đó có Hoàng Kim Xán cùng với Trần Lợi Trinh, Nguyễn Đăng Tuân, Hoàng Kim Hoán dâng sớ tâu: “Thổ phỉ Nam Định là bọn Phan Vành, Đỗ Bang hung dữ đánh nhau với quan quân, xin chọn 2 viên đại tướng chia hai cầm quân thuỷ bộ tiến đánh, cho nhân dân địa phương ấy khỏi chịu lầm than mãi”.

Vua cho lời tâu là phải(2).  

Sau khi dẹp yên được phỉ, nhân dân đau khổ điêu tàn, vua muốn tìm đại thần có khả năng vỗ về chiêu tập nhân dân Bắc Thành. Sau khi bàn, bầy tôi lấy hiếu trước đã ở Nam Định có tiếng về chính trị tốt làm Kinh lược đại sứ. Tháng 3, năm 1827 (Minh Mạng, thứ 8), thự Thượng thư Hình bộ Hoàng Kim Xán phụng mạng đi kinh lược địa phương tỉnh Nam Định, trấn Sơn Nam làm phó đại sứ.

Kim Xán cáo từ vua để đi, vua bảo rằng: “Quan tham lại nhũng là mọt hại dân, giặc cướp nổi lên bởi đó cả, trẫm rất chán, rất ghét. Ngươi đến trấn nên xét thực nêu lên trị tội để răn về sau. Dân phương này sau khi rối loạn, không biết kêu đâu, nay nghe quan Kinh lược đến, đơn kiện cáo hẳn nhiều. Nếu việc nào cũng tự mình xét lấy thì không làm xuể. Việc lớn thì tự xét xử, việc nhỏ thì giao cho quan sở tại. Đến như nhân tài ở Bắc Thành, cũng nên hết lòng tìm hỏi, dẫu người tinh một nghề, giỏi một việc cũng tâu lên, không bỏ sót. Lần này đi, quan hệ đến việc lớn của nhà nước, trẫm tạm bảo một vài điều thôi, cần phải tuỳ nghi mà xếp đặt, không nên coi thường, cũng không nên câu nệ, ở khoảng hai điều ấy châm chước mà làm thì khá”. Vua bèn thưởng cho Xán 150 lạng bạc(3). 

Phan Hoành Hải, người trấn Sơn Nam; tú tài Vũ Văn Tài, người tỉnh Hải Dương, đều có tiếng văn học, vua thấy tiếng đều hạ lệnh triệu cả.

Đến chỗ làm việc, Hoàng Kim Xán làm tốt những việc vua dụ trước khi đi, rất nghiêm khắc trị kẻ tham lam, công tâm thu phục được người dân, đi sâu đi sát với dân để giải quyết nguyện vọng của dân. Sách Đại Nam liệt truyện ghi chép như sau: “Ông đi các huyện, ấp, có người quan địa phương mang lễ chí kíp đến, ông nhất thiết không nhận một mảy may nào, chỉ sai họp phụ lão để bảo vệ đức ý của triều đình và xét hỏi sự đau khổ của dân. Phàm dân xã nào bị giặc đốt phá và những người chống đối với giặc bị giặc giết hại thì xin cho cấp tiền gạo, hoặc xin cho tặng phẩm hàm, đi đến đâu thì xin xét hỏi kiện tụng”.

Ông là người rất nghiêm khắc trị kẻ tham lam. Khi Cai án Nam Định là Phạm Thanh, Thư ký là Bùi Khắc Khăm, kẻ rất tham lam, hiết kiệt (vớ lấy vô kể) nghe thấy sợ bèn bỏ chức chạy trốn đi trước, ông truy nã, bắt được đem chém đi, tịch thu gia sản, tán cấp cho dân cùng. Lại Tham hặc (có lẽ quan nêu ra tội kẻ khác) tâu các viên phủ, huyện ở Kiều Xương, Ứng Hoà, Đại An tham nhũng đều phải cách chức.

Thời gian ở Nam Định và Sơn Nam, Hoàng Kim Xán rất quan tâm đến việc tổ chức bộ máy trong sạch, có năng lực ở phủ, huyện.

Những người không chịu nổi chức vụ (những quan yếu năng lực) đều bãi đi, Thừa ty hai trấn và lại dịch các phủ huyện bị bắt tra xét và trốn tránh kể đến vài trăm người. Ông bèn tâu xin cho chọn lọc học trò trong hạt, ai đã từng thi đỗ nhất, nhị trường, có học hạnh đem xét thực để bổ sung vào những chỗ khuyết ấy.

Những việc ông làm trong thời gian Kinh lược không dài nhưng đã bỏ tệ, bớt phiền, tuyên dương y đức, thỏa lòng mong đợi của dân.

Tháng 5 năm 1827, ông được về kinh phục lệnh.

Năm 1828, Hoàng Kim Xán được vua giao giữ chức Thượng thư Hình bộ quyền giữ ấn triện bộ Công vì Thượng thư bộ Công có tội bị miễn chức.

Theo sách Đại Nam thực lục
, vua đã đánh giá cao công trạng của ông khi đi làm Kinh lược: Cho đi Kinh lược làm nhiều việc trúng khớp, công việc vỗ yên dân đâu vào đấy, sai bộ Lại thưởng hậu, Hoàng Kim Xán về nhận chức Thượng thư Hình bộ.

Tháng giêng năm 1829, Nguyễn Đăng Tuân, Tham tri bộ Lễ tâu xin cử Hoàng Kim Thảng quyền Tri huyện Hà Đông lên làm Chủ sự.

Vua cho việc cử này có vẽ riêng tây, nên không cho và dụ rằng: Từ nay con em đường quan trong lục bộ có chức hàm, không được suy cử cho nhau(2). 

Tháng 3 năm 1829, Thượng thư Hình bộ Hoàng Kim Xán được cử làm chủ khảo kỳ thi Hội. Những người thi đỗ như Nguyễn Đăng Huân, Bùi Ngọc Quỹ, Trương Quốc Dụng, Ngô Thế Vinh đều là những danh sĩ lúc bấy giờ. Khi làm chủ khảo, với tài đức của mình Hoàng Kim Xán được đánh giá là đã chọn được người hiền tài. 

Tháng 4 năm 1829, Thượng thư Hoàng Kim Xán lại kiêm lĩnh việc ở bộ Lễ(3). 

Tháng giêng năm 1830, Thượng thư Hoàng Kim Xán được sung làm Đổng lý(4) (Một chức vụ hành chính cao nhất, coi sóc, chỉnh đốn, sửa sang, sắp đặt công việc).

Hoàng Kim Xán cũng là một vị đại thần giỏi về pháp luật, vì thế tháng 3 năm 1830, Thượng thư Hình bộ Hoàng Kim Xán sung Tổng tài, Hữu Tham tri Binh bộ Nguyễn Đăng Tuân làm Phó Tổng tài (là người đứng đầu cơ quan soạn văn bản của triều đình)(5). 

Tháng 4 năm Canh Dần, Minh Mạng thứ 11 (năm 1830), vua giao cho Tổng tài Hoàng Kim Xán, Phó Tổng tài là Lương Tiến Tường và Toản tu là Bùi Phổ, Biên tu là Lê Nguyên Trung đều tạm nghĩ việc ở bộ để chuyên làm việc hiệu chính luật lệ. Vua giao cho thự Hữu Tham tri Nguyễn Công Trứ quyền giữ ấn triện Hình bộ, phàm việc thường thì cho được tự làm, như có việc quan yếu thì phải nói với Kim Xán, Tiến Trường rồi mới được làm.

Hoàng Kim Xán thấy công việc luật lệ điều khoản nhiều lắm, tâu xin cho nới rộng thêm kỳ hạn. 

Vua nói rằng: “Luật lệ là phép lớn để ngăn cấm của nhà nước. Nếu có điều gì chưa đúng thì lưu tệ vô cùng tất phải họp trí khôn của nhiều người, cân nhắc lấy bỏ cho được thoả đáng, mới có thể để mãi về sau mà không thay đổi, tuy có chậm hàng năm tháng cũng không ngại gì”.

Hoàng Kim Xán lại tâu: “Các điều luật lệ trong đó có điều nên sửa gồm lại, có điều nên dời đổi đi, cũng có điều nên bỏ đi và soạn thêm vào”.

Vua sai đình thần duyệt tâu để thi hành
.

Một tháng sau, tức là vào tháng 5 năm 1830, vua lại cử Thượng thư Hình bộ Hoàng Kim Xán kiêm quản Quang lộc tự (tên cơ quan chuyên lo cung cấp lễ phẩm cho các ngày tế giao, tế miếu đàn xã tắc, yến ân vinh tiến sĩ…)(2).

Tháng 8 năm 1830, vua điều Thượng thư Hình bộ Hoàng Kim Xán sung Tổng tài luật lệ về bộ làm việc với lý do: “Gần đây Hình bộ, công việc nhiều chỗ không khớp như hai vụ án ở kho Kinh thiếu hụt về phủ Nội vụ, chưa xác định được thực tình có hại cho chức phận. Vả lại Hoàng Kim Xán sung Tổng tài luật lệ mà những người tá nhị ở quán ấy cũng nhiều người có học thức, vậy cho Xán nghĩ việc ở Tổng tài về bộ làm việc, mấy tháng sau việc bộ ít bớt, bấy giờ sẽ tuân chỉ trước đến quán làm việc Tổng tài cũng được. Các nhân viên sung biện luật lệ, nên đem hết sức làm việc, cho xứng đáng chức vụ, không được xin cớ không có Tổng tài mà đùn đẩy cho nhau, bỏ phí thời giờ, không xong công việc, tội lệ không nhẹ đâu. Mọi người đều nên cố gắng chớ phụ lời trẫm đinh ninh dạy bảo”
. 

Hoàng Kim Xán luôn luôn được nhà vua quý mến, được tham gia cấy ruộng tịch điền cùng nhà vua. Khu ruộng tịch điền nằm ở phường Tây Lộc, thành nội Huế, cách Hoàng thành 500m về phía Tây Bắc. Hàng năm vua và thái tử cùng đình thần tổ chức lễ tịch điền (xuống ruộng) để làm gương cho thần dân cả nước chăm chỉ nghề gốc. Lễ tịch điền là Quốc lễ, được tổ chức long trọng và trang nghiêm. Ruộng tịch điền năm 1830 được mùa, vua dụ rằng: “Năm nay ruộng tịch điền lúa tốt, lòng ta thực mừng. Ngày hôm cày tịch điền, Hoàng tử 12 là Miên Bảo đi theo vãi lúa, thưởng cho một cái ngọc bội trắng khắc chữ Thọ... Thượng thư Hình bộ Hoàng Kim Xán sung việc vãi lúa thì đều thưởng cho 2 tấm đoạn ngũ ty ”(2). 

Hoàng Kim Xán là vị Thượng thư nắm nhiều chức vụ quan trọng, được vua bảo ban, tâm sự từ những việc lớn nhỏ.

Tháng 11 năm 1830, vua bảo Hoàng Kim Xán: “Hình phạt là răn kẻ làm ác, thánh nhân không bao giờ bỏ. Trẫm lên ngôi đến nay, thường tuyên bố lệnh ân xá, những kẻ đại ác, đại tội thì không được dự, vì tha kẻ có tội thì hại cho lương dân, thực không thể mưu cái tiếng thương dân mà bỏ cái nghĩa xử đoán rõ ràng được. Kỳ thu phẩm năm nay trẫm muốn mở rộng đức hiếu sinh cho nên đình bắt một lần cho tội nhân được tự toàn, thế mà vừa rồi lại nghe có việc tù phạm ở Bắc Thành làm phản phá ngục, thế mà trẫm tìm cho chúng đường sống mà chúng lại muốn chóng chết, điên cuồng trái phép như thế thì làm thế nào khiến chúng biết ăn năn theo lẽ phải để cùng lên cõi nhân thọ được”(3). 

Tháng 7 năm 1831, vua sai Thượng thư Hình bộ Hoàng Kim Xán quản Khâm thiên giám (đời nhà Lê gọi là Tư thiên giám, đến đời Nguyễn đổi là Khâm thiên giám là cơ quan giữ việc liệu đoán khí hậu, suy tính độ mặt trời, mặt trăng, ngôi sao nghiệm tượng trời để dạy bảo dân thời giờ làm ăn. Khâm thiên giám còn có chức năng xem ngày cho mọi việc như hôn nhân, tang ma, tế tự, xây dựng công trình, Hoàng đế tuần du...).

Trong thời gian này, vua có quy định quan văn từ tam phẩm trở lên được chức ấm. Con Hoàng Kim Xán là Hoàng Kim Thảng được chức ấm
.

Tháng 8 năm 1831, triều đình bàn định về công và tội của quan quân đi tiểu trừ giặc Man, khi quan võ cho rằng Đoàn Văn Trường, trận này chém bắt giặc không được mấy, mà quân lương tốn kém không nên ban thưởng. Bên quan văn là Hoàng Kim Xán lại trình bày quan điểm cho rằng: Lũ Trường tuy dẫu không có công trạng, nhưng trèo đèo, lội suối, khó nhọc cũng đáng thương, xin đều cho thưởng kỷ lục một thứ. Lời bàn ấy được tâu lên. Vua cũng cho rằng Trường phụng mệnh đi đánh dẹp, quân giỏi, lương nhiều, mà không chém được thủ cấp, bắt được tướng giặc... bàn về quân chính như thế sao đủ nói là có công? Nhưng nghĩ: trên đường tiến quân núi non hiểm trở, huống chi quân Man Lạo, chẳng khác gì chim muông, xuyên rừng, ẩn hang, chưa dễ đã lùng bắt được. Mà quan quân ta thì đã lâu ngày xông pha lam chướng, trên mù, dưới ướt cũng khó nhọc... Vậy Đoàn Văn Trường... đều gia ơn thưởng kỷ lục một thứ như ý kiến của Hoàng Kim Xán.

Tháng 10 năm 1831, Thượng thư Hình bộ Hoàng Kim Xán đổi sang Binh bộ Thượng thư làm Tổng đốc Định Yên (Nam Định, Hưng Yên), lĩnh Tuần phủ Nam Định(2).  

Vua cho rằng: Hoàng Kim Xán đã kinh lược đất ấy, uy tính vẫn được người tin nên có lệnh ấy. Sau khi đến nhận công tác tại Định Yên, Hoàng Kim Xán khảo sát tình hình cụ thể dâng sớ tâu trình những điều lợi, trừ mối hại, tổng cộng 17 điều, khi chưa làm được thì lâm bệnh. 

2. Hoàng Kim Xán mất - nổi thương tiếc của nhà vua, các quan viên, thân sĩ

Khi được tin Hoàng Kim Xán lâm bệnh, vua rất quan tâm chăm sóc, vua cho con là Tư vụ Thảng đi ngựa trạm đến chăm sóc ông và cấp cho 10 phiến quế thanh, nhưng bệnh tình quá nặng, ông mất tại chỗ làm quan, khi mới 53 tuổi.

Theo sách Đại Nam liệt truyện, tập 3 chính biên - nhị tập: “Khi nghe tin Hoàng Kim Xán mất, vua bảo bộ Lại: “Hoàng Kim Xán từng trải làm việc trong kinh ngoài trấn khó nhọc đã lâu, nay được tin Xán mất, lòng ta cảm động rơi nước mắt, rất thương tiếc! Vậy gia tăng cho Xán hàm Hiệp biện Đại học sĩ (trật chánh nhất phẩm); thưởng cho 100 lạng bạc, gấm Tống 3 cây, vải và lụa 3 tấm, sai quan lại lập một đàn, tế một tuần; gia ơn ấn thụ cho con Hoàng Kim Thảng làm Viên ngoại lang (Chánh ngũ phẩm”
.

Văn tế Hoàng Kim Xán bằng chữ Hán dịch nghĩa như sau: “Tài mưu để làm rường, làm cột, vấn vọng như ngọc khuê ngọc chương, vâng lệnh giúp việc, chỉnh đốn ban lục khanh; rõ ràng tin đúng kinh giữ kinh tam điển (Kinh tam điển: trị nước mới dùng phép nhẹ; nước bình thì dùng phép vừa phải; trị nước loạn thì dùng phép nặng); đi kinh lược ở biên cương, lấy bỏ xứng mệnh lệnh mưu hỏi, làm Tổng tài sửa luật lệ, xét định câu nặng nhẹ tuỳ nghi”.

Hoàng Kim Xán được vua kén chọn quý mến đến như thế.

Đến đời Tự Đức thứ 11, nhà vua tiếp tục đánh giá công lao cụ Hoàng Kim Xán: Vì có tài, đức rõ rệt, công lao đáng khen, nên đưa vào thờ đền Hiền Lương(2).

Đối với quan viên, thân sĩ, khi ông mất không ai là không thương tiếc, rõ nước mắt. Văn tế của quan viên, thân sĩ với lời lẽ rất thống thiết có câu rằng: “Sứ tiết Kinh lược năm trước, mưa dầm cho lúa thử chưa khô, xe đi giữ tự ngày nay, khí xuân ở núi hang mới ấm”. Lại có câu rằng: “Than ôi, lúc ấy chẳng màn trướng ở bờ sông, lại thấy được cây cam đường của Thiều Bá, thế mà sớm nay trao giấy tiền ở nơi đường xá, nào ngời cắm cành trúc ở Lôi Dương”
 .

Án sát tỉnh Hà Tĩnh là người quê Nam Định cũng làm văn để kính tế: “Trời mở vận thái, vua đã sang, tôi lại hay. Vì trời đã thương đến dân, muốn cho được yên, sinh nhai mà lại tính thường. Than ôi! tỉnh Nam Định ta sau khi đau khổ đã phá rồi, có thể được yên vui một chút. Nhờ Hoàng thượng ta, soi khắp khôn cùng, chọn người hiền lành, mong để chữa sự đau khổ của dân ta, để đem lại điềm tốt. Đáng thương cho xứ ấy, phúc tinh vừa soi bỗng thu sáng lại ngay, ai là người nối sau, lại hay gây phúc cho một phương ấy”.

[image: image1.jpg]


Lại có câu rằng: “Từ nay không được thấy nét mặt ông Tử Chi(2), khiến cho người quên lòng bĩ hậu (tuôn chảy)”, công đức của ông để cho người tưởng nhớ như thế.

Sử thần Phạm Hữu Nghi đời Tự Đức làm bài tự ở “sự kích, biệt lục” ca ngợi ông là người công chính, thanh cần, trước sau một tiết bề tôi hiền một đời. Những chương tấu làm ra khi còn sống đều không còn bản thảo, tìm được để sử chép riêng của nhà ông như tờ sớ bày, trị đạo và cờ tiên dâng Đông Cung thì lời nghiêm mà mạnh, tấm lòng trung ái đến nay còn tưởng thấy vậy.

3. Tư chất, đạo đức

Phẩm chất đạo đức của ông xuất hiện rất sớm từ thuở ấu thơ đến những năm công tác được sử sách ghi chép khá đầy đủ.

3.1. Trở về tuổi thơ ấu

Tư chất uyên thông: Ông có tư chất uyên thông từ thời thơ ấu, làm cho những sĩ phu nổi tiếng của cha cũng phải thán phục.

Hoàng Kim Xán là con thứ 2 của Văn Hoán. Văn Hoán thời Tây Sơn ở ẩn dạy học trò, sĩ tử nhiều người theo học.

Khi lên 5 tuổi, theo cha đi dạy học. Chuyện kể lại rằng: Mỗi khi thấy sách của các học trò, tất hỏi từng chữ từng câu. Có người chỉ bảo thì đọc một lần nhớ liền ngay. Biết được tư chất thông minh, ham học, Văn Hoán liền cho đọc sách; lên 10 tuổi, Hoàng Kim Xán có thể làm được văn. Chuyện lại kể: Chỗ có núi Bút Sơn, Văn Hoán từng hội các sĩ phu có tiếng đến để vịnh. Khi cha và các sĩ phu vịnh thơ, Kim Xán được cha cho hầu ở bên, cũng làm thành bài hoạ. Có câu rằng: “Vị dư thủ thự thiên môn bảng” (Vì ta viết lên đầu bảng cửa trời). Bài hoạ của Kim Xán mọi người ngồi đấy đều khen cả. Tuy nhiên, trong chiếu hoạ, lại có một người họ Ngô không những không khen, lại đem câu: “Tịch thưởng trân” làm đầu đề cho khó để thử tài của Kim Xán. Bất ngờ Kim Xán cầm bút làm xong ngay. Câu hoạ có câu phiên âm như sau: “Thúc Bạch
 nhất tòng nham huyệt bí. Cao Quỳ toạ thượng triển kinh nhân”, (có nghĩa là bó lụa vẻ vang đến chỗ hang núi, sẽ như các ông Cao Quỳ ngồi đấy mà thi thố). Câu hoạ làm cho mọi người phải thán phục chắc hẳn có cả người làm đầu đề này.

Khi 20 tuổi, khi Văn Hoán tuổi già, đem học trò ông dạy giao cho Kim Xán, Kim Xán không từ chối được. Thời gian này, Kim Xán ngày đêm dùi mài kinh sách.

Năm Tân Đậu (năm 1801), vua Gia Long lấy lại kinh thành Phú Xuân, Văn Hoán bảo Kim Xán rằng: “Ta sở dĩ lẫn lút ở nơi vườn rậm, ở lẫn với người đánh cá, người kiếm củi là đợi có ngày nay. Nay ta già rồi, người phải cố gắng đấy. Bấy giờ Kim Xán mới có chí đỗ ra làm quan”. 

Người con có hiếu: Hoàng Kim Xán từ nhỏ không những học giỏi, uyên thông mà còn là người con rất có hiếu với cha mẹ. Chuyện kể lại rằng: “Phu Công (tên gọi bố đẻ được phong tặng) cùng Thái phu nhân khi còn sống thích ăn các loại quả như mít, chuối, Kim Xán suốt đời không ăn đến những thứ cha mẹ thích ăn. Khi để tang cha mẹ, Kim Xán ăn cơm chay, gối bằng thường rơm, làm nhà ở mộ để ở 3 năm; những khi đối diện với người nói, chưa từng thấy răng. Kim Xán có lòng thành không ăn quả dương tảo
 tình cảm về thấy con ngựa trắng(2), có phong thái người đời cổ. Dạy người thì lấy đức hạnh làm trước, từng làm lời dạy để răn con cháu, thường lấy hiếu để khiêm kính làm nghiệp thường của nhà.

3.2. Khi ra làm quan

Từ thuở ấu thơ đến khi làm quan, ông có đức tính quý hiếm đáng được người đời ngưỡng mộ, khâm phục:

Khi ra làm quan, ông chăm phụng chức, tiết tháo ngay thẳng; người không dám đem của phi lễ để cầu cạnh. Khi giữ phép luật của nước thì sớm khuya kính cẩn, rất lo về xét xử oan uổng, quá lạm. Mỗi khi xét một việc án nghiên cứu trước sau, tất cầu cho không ngờ việc hối hận chút nào, hoặc có kẻ nào tình ý chưa rõ ràng: bất đắc dĩ tất xét mà bác đi, chớ để cho việc hình có oan uổng. Về dụng tâm rất thật, lo nghĩ việc tinh tường, thường thường như thế.

Đương lúc vâng lệnh đi kinh lược, biết Bắc Thành có việc thỉnh thác (là tệ xin gửi gắm), tức thì làm sớ tâu xin trừ bỏ đi. Nhân viên sai phái có ai dám nhận của đút lót, xin đem ra chém ngay, rồi sau mới tâu vua biết (3).
Tờ sớ dâng lên, được vua khuyên tròn 8 khuyên vào 4 chữ “Tiên hành hậu tấu” (tức thi hành trước tâu vua sau), lại vâng châu phê “phải, phải”. Những người trong thấy sợ lắm. Người trấn khác nghe thấy phong thanh kẻ tham nhũng điêu ngông, cũng nơm nớp không dám thi thố ngón gì. Vì thế, việc kinh lược dẫu phiền phức mà không đầy trong vài tháng công việc đều đâu vào đấy cả. Kịp khi lại làm Tổng đốc một hạt Nam Định, Hưng Yên, đương mong để làm người phòng ngự địa phương ấy. Ngày bị bệnh, ông họp cả Bố chính, Án sát, Tham tán, dặn hết lòng về việc dân, nay báo ơn nước. 

Đạo đức của ông cũng đã thể hiện trong văn tế sau khi ông mất đã chép ở trên.
Lăng mộ Hoàng Kim Xán
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